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I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Người kê khai tài sản, thu nhập 

- Họ và tên: NGUYỄN DUY TAM;           Ngày, tháng, năm sinh: 21/4/1974 

- Chức vụ/ chức danh công tác: Công chức Văn phòng - Thống kê; 

- Cơ quan/ đơn vị công tác: Ủy ban nhân dân xã Đại Sơn; 

- Nơi thường trú: xóm 2, thôn Liêu Xá, xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương; 

- Số CMND: 141845880       Ngày cấp 25/5/2015   Nơi cấp: Công an Hải Dương; 

2. Vợ của người kê khai tài sản thu nhập  

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÁI;                   Ngày, tháng, năm sinh: 25/7/1978 

- Chức vụ/ chức danh công tác: Viên chức; 

- Cơ quan/ đơn vị công tác: Trường Mầm Non xã Đại Sơn; 

- Nơi thường trú: xóm 2, thôn Liêu Xá, xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương; 

- Số CMND: 141895154, Ngày cấp 06/12/2011  Nơi cấp: Công an Hải Dương; 

3. Con chưa thành niên của người kê khai tài sản thu nhập 

3.1. Con thứ hai: 

- Họ và tên: NGUYỄN PHƯƠNG LINH; 

- Ngày tháng năm sinh: 02/3/2007 

- Nơi thường trú: xóm 2, thôn Liêu Xá, xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương; 

- Số CCCD hoặc giấy chứng minh nhân dân: Chưa cấp. 

3.2. Con thứ ba: 

- Họ và tên: NGUYỄN ĐĂNG KHÔI; 

- Ngày tháng năm sinh: 28/9/2015 

- Nơi thường trú: xóm 2, thôn Liêu Xá, xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương; 

- Số CCCD hoặc giấy chứng minh nhân dân: Chưa cấp. 

II. THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN 



 
 

1. Quyền sử dụng thực tế đối với đất:  

1.1. Đất ở: 

1.1.1. Thửa thứ nhất:  

+ Địa chỉ: xóm 2, Thôn Liêu Xá, xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 

+ Diện tích: 300 m2 

+ Giá trị(10): Không xác định được giá trị do nhận tặng cho. 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng: Số AD 912734. Người được cấp: Nguyễn Duy 

Tam, Nguyễn Thị Thái. 

+ Thông tin khác (nếu có): Đất được bố mẹ cho tặng. Bìa đỏ ghi tổng diện tích 561 

m2 trong đó: Đất ở 300 m2, đất trồng cây lâu năm 261 m2. Đang quản lý sử dụng. 

1.1.2. Thửa thứ hai: Không có 

1.2. Các loại đất khác(13):  

1.2.1. Thửa thứ nhất:  

- Loại đất: Đất trồng lúa.  Địa chỉ: Xứ đồng gà, thôn Liêu Xá, xã Đại Sơn, huyện 

Tứ Kỳ 

- Diện tích: 360 m2;  

- Giá trị(10): Không xác định được giá trị do đất Nhà nước giao. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng: Chưa cấp. 

- Thông tin khác (nếu có): đất được nhà nước giao, đang quản lý sử dụng.  

1.2.2. Thửa thứ hai:  

- Loại đất: Đất trồng lúa.  Địa chỉ: Xứ đồng Nghê, thôn Liêu Xá, xã Đại Sơn, 

huyện Tứ Kỳ 

- Diện tích: 360 m2;  

- Giá trị(10): Không xác định được giá trị do đất Nhà nước giao. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng: Chưa cấp. 

- Thông tin khác (nếu có): Đất được nhà nước giao, đang quản lý sử dụng 

1.2.3. Thửa thứ ba: 

- Loại đất: Đất trồng cây lâu năm.  Địa chỉ: Đội 2, thôn Liêu Xá, xã Đại Sơn, 

huyện Tứ Kỳ 

- Diện tích: 261 m2;  

- Giá trị(10): Không xác định được giá trị do nhận tặng cho. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng: Số AD 912734. Người được cấp: Nguyễn Duy 

Tam, Nguyễn Thị Thái. 

- Thông tin khác (nếu có): Đất được bố mẹ cho tặng. Bìa đỏ ghi tổng diện tích 561 

m2 trong đó: Đất ở 300 m2, đất trồng cây lâu năm 261 m2. Đang quản lý sử dụng. 

2. Nhà ở, công trình xây dựng:  



 
 

2.1 Nhà ở: 

2.1.1. Nhà thứ nhất 

- Địa chỉ tại: xóm 2, thôn Liêu Xá, xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương; 

+ Loại nhà: Nhà ở riêng lẻ 

+ Diện tích xây dựng: 120 m2 

+ Giá trị: 750.000.000 đồng 

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu: Chưa đăng ký quyền sở hữu; 

+ Thông tin khác (nếu có): Nhà tự xây, đang quản lý sử dụng. 

2.2 Công trình xây dựng khác(16):  

2.2.1. Công trình thứ nhất:  

- Tên công trình: Chuồng trại chăn nuôi lợn gà. Địa chỉ tại: xóm 2, thôn Liêu Xá, 

xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. 

+ Loại công trình: Mái Broxi măng vì kèo sắt. Cấp công trình: IV 

+ Diện tích xây dựng: 200 m2 

+ Giá trị: 200.000.000 đồng (giá trị ước tính) 

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu:  

+ Thông tin khác (nếu có): Chưa đăng ký quyền sở hữu, đang quản lý sử dụng. 

3. Tài sản khác gắn liền với đất(17): Không có 

4. Vàng, kim cương, bạch kim và các kim loại quý, đá quý khác có tổng giá trị từ 

50 triệu đồng trở lên(20):  

- Vàng SJC: 2 L(cây) 

5. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền trả trước, tiền gửi 

cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy 

đổi từ 50 triệu đồng trở lên(21). Tiền gửi mang tên cá nhân tại ngân hàng Vietinbank 

và Agibank và quỹ tín dụng Đại Đồng là 800.000.000 đồng. (Đứng tên hộ bà 

Nguyễn Thị Thành là chị gái). 

6. Cổ phiếu, trái phiếu, vốn góp, các loại giấy tờ có giá khác mà tổng giá trị từ 50 

triệu đồng trở lên (khai theo từng loại): Không có 

7. Tài sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên: Không có. 

8. Tài sản ở nước ngoài(26). Không có 

9. Tài khoản ở nước ngoài(27): Không có 

10. Tổng thu nhập năm 2020 (28): 262.000.000 đồng 



 
 

- Tổng thu nhập của người kê khai: 84.000.000 đồng  

- Tổng thu nhập của vợ (hoặc chồng): 78.000.000 đồng 

- Tổng thu nhập của con chưa thành niên: 0 đồng 

- Tổng các khoản thu nhập chung: 100.000.000 đồng. 

Tứ Kỳ, ngày      tháng 3 năm 2021 
NGƯỜI NHẬN BẢN KÊ KHAI 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ/chức danh) 

 

 

 

Tứ Kỳ, ngày 10 tháng 3 năm 2021 
NGƯỜI KÊ KHAI TÀI SẢN 

 

 

Nguyễn Duy Tam 

 


